
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÌNH CƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC THUỘC CƠ SỞ GIÁO DỤC  MẦM NON
 VỀ UBND XÃ ĐÌNH CƯƠNG QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND xã Đình Cương)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

* MẦM NON HÀNH THỊNH

1 Lưu Thị Bích Thủy 20-10-1976 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Trinh 13-12-1978 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Phó HT

3 Lê Thị Thanh Thủy 30-10-1969 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Tổ phó CM

4 Lê Thị Hoanh 12-11-1969 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

5 Trần Thị Sự 20-08-1979 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

6 Đỗ Thị Nhật Trinh 18-02-1982 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Tổ trưởng CM

7 Đỗ Thị Xuân Quyên 25-09-1982 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

8 Lê Thị Kim Yến 2/20/1983 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

9 Trần Thị Thanh Tâm 29-07-1986 Nữ Kinh P Thanh Hà, TP
Hội An Giáo viên
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10 Phạm Thị Thúy Hằng 26-09-1988 Nữ Kinh Bình Sơn Giáo viên

11 Đàm Thị Kim Thoa 08-10-1991 Nữ Kinh Xã Hành Phước Giáo viên

12 Võ Thị Mai Trâm 02/'02/1993 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

13 Đoàn Thị Cẩm Nhung 03-01-1995 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

14 Nguyễn Thị Thu Thúy 02-07-1997 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

15 Võ Thị Thanh Tuyền 20/'02/1982 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

16 Ngô Thị Lệ 20-04-1995 Nữ Kinh Xã Hành Thiện Giáo viên

17 Trần Thị Kim Anh 10-05-1994 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Giáo viên

18 Nguyễn Thị Thanh Thu 20-10-1996 Nữ Kinh Xã Hành Trung Giáo viên

19 Lê Thị Thu Sương 09-07-1998 Nữ Kinh Mộ Đức Giáo viên

20 Phan Thị Quỳnh Trang 26-05-2001 Nữ Kinh Xã Hành Tín Đông Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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21 Trần Thị Bích Thêm 24-04-1988 Nữ Kinh Xã Hành Thịnh Kế toán

22 Lê Bích Trinh 30-11-1993 Nữ Kinh Xã Nghĩa Thương y tế

MẦM NON HÀNH PHƯỚC

1 Phạm Thị Lệ Giang 02/12/1979 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Lam 01/02/1983 Nữ Kinh Xã Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành Phó HT

3 Nguyễn Thị Kim Yến 01/05/1969 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

4 Trần Thị Thy Thy 21/03/1984 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy, TPCM

5 Lê Nguyễn Thủy Tú 21/08/1970 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

6 Võ Thị Ngọc 01/05/1974 Nữ Kinh TT Sông vệ , huyện
Tư Nghĩa Giảng dạy

7 Huỳnh Thị Quỳnh Giao 06/4/1972 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

8 Đoàn Thị Hương 09/10/1973 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

9 Lê Thị Thanh Hằng 01/01/1971 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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10 Lê Thị Ngọc Bích 08/08/1970 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

11 Phạm Thị Hồng Vang 17-10-1978 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

12 Trịnh Thị Thanh Tùng 08/01/1980 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy, TTCM

13 Nguyễn Thị Họa My 09/06/1994 Nữ Kinh Xã Nghĩa Trung,
huyện Tư Nghĩa Giảng dạy,

14 Phạm Thị Diễm 26-10-1995 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

15 Huỳnh Thị Nhung 08/6/1993 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

16 Trương Thị Thu Hà 08/10/1997 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

17 Lê Thị Hoa 10-12-1990 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

18 Võ Thị Kim Thuận 02-10-1994 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

19 Nguyễn Thị Minh Thư 01-08-1998 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giảng dạy

20 Lê Thị Thanh Tuyền 01-01-1982 Nữ Kinh TTCC, huyện
Nghĩa Hành KT kiêm VT

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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21 Trương Thị Nhi 15-10-1990 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa Hành y tế kiêm thủ quĩ

MẦM NON HÀNH ĐỨC

1 Nguyễn Thị Kim Tuyến 10-05-1975 Nữ Kinh Xã Nghĩa Phương,
huyện Tư Nghĩa Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Thái 07-07-1969 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa hành P. Hiệu trưởng

3 Phạm Thị Hồng Hoa 10-10-1980 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa hành Giáo viên

4 Lê Thị Diễm Trang 01-01-1990 Nữ Kinh Xã Hành Phước,
huyện Nghĩa hành Giáo viên

5 Hoàng Thị Quyên 01-09-1986 Nữ Kinh Xã Hành Minh,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

6 Nguyễn Thị Minh Uyễn 18-04-1995 Nữ Kinh Xã Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

7 Phạm Thị Lê 09-02-1981 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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8 Nguyễn Thị Kim Tuyến 24-07-1986 Nữ Kinh Xã Hành Trung,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

9 Phạm Thị Khánh Ly 24-11-1998 Nữ Kinh Xã Hành Thuận,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

10 Võ Thị Minh Thư 20-10-1984 Nữ Kinh Xã Hành Trung,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

11 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 10-04-1989 Nữ Kinh Xã Hành Trung
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

12 Nguyễn Thị Kim Tiến 22-02-1998 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

13 Hà Thị Như Ý 16-06-1996 Nữ Kinh Xã Hành Nhân,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

14 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10-10-1984 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

15 Lê Thị Mỹ Lệ 10-11-1985 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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16 Lê Thị Hồng Phận 15-05-1995 Nữ Kinh Xã Hành Minh,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

17 Nguyễn Thị Phương Linh 10-02-1996 Nữ Kinh Xã Hành Minh,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

18 Trịnh Thị Trâm 30-06-1987 Nữ Kinh Xã Hành Đức,
huyện Nghĩa Hành Giáo viên

19 Bùi Thị Mỹ Hoà 14-01-1996 Nữ Kinh Xã Tịnh Sơn, huyện
Sơn Tịnh Giáo viên

20 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 20-09-1991 Nữ Kinh Xã Hành Thuận,
huyện Nghĩa Hành Kế toán

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Chức vụ/chức danh và đơn vị

công tác Ghi chú
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